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       Số: 09/QĐ-UBBC

         Thừa Thiên Huế, ngày22 tháng 02 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu

 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

           Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;


Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 753/TTr-UBND ngày 18/02/2016 về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:


- Tổng dân số toàn tỉnh (31/12/2015):
1.150.434 người.
        
- Số đại biểu được bầu:            

53 đại biểu.
          
- Tổng số đơn vị bầu cử:


14 đơn vị.


Bao gồm: 
+ Số đơn vị bầu 05 đại biểu:
04 đơn vị.


        
+ Số đơn vị bầu 04 đại biểu:
03 đơn vị.



+ Số đơn vị bầu 03 đại biểu: 
07 đơn vị.



(Có danh sách cụ thể kèm theo)
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.      

Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Hội đồng bầu cử quốc gia;

- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;

- BTT UBTWMTTQ Việt Nam;

- Bộ Nội vụ;

- BTV Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Các thành viên UBBC;

- Lưu: VT, UBBC.
	TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Trường Lưu


SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, NHIỆM KỲ 2016-2021 

 (Kèm theo Quyết định số  09/QĐ-UBBC,  ngày 22 tháng 02 năm 2016

của UBBC tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ
	DÂN SỐ

(Người)
	SỐ ĐẠI BIỂU

ĐƯỢC BẦU
	GHI CHÚ

	I
	Đơn vị bầu cử số 1: huyện Phong Điền.

Gồm: 15 xã, 1 thị trấn
	93796
	5
	

	1
	Thị trấn Phong Điền
	6801
	
	

	2
	Xã Điền Hương
	2666
	
	

	3
	Xã Điền Môn
	2724
	
	

	4
	Xã Điền Lộc
	5612
	
	

	5
	Xã Điền Hòa
	4303
	
	

	6
	Xã Điền Hải
	5201
	
	

	7
	Xã Phong Hải
	4376
	
	

	8
	Xã Phong Hòa
	7456
	
	

	9
	Xã Phong Bình
	7704
	
	

	10
	Xã Phong Chương
	7305
	
	

	11
	Xã Phong Thu
	2666
	
	

	12
	Xã Phong An
	10291
	
	

	13
	Xã Phong Hiền
	7649
	
	

	14
	Xã Phong Sơn
	9343
	
	

	15
	Xã Phong Xuân
	4961
	
	

	16
	Xã Phong Mỹ
	4738
	
	

	II
	Đơn vị bầu cử số 2: huyện Quảng Điền.

Gồm: 10 xã, 01 thị trấn.
	86352
	5
	

	1
	Thị trấn Sịa
	10652
	
	

	2
	Xã Quảng Ngạn
	5717
	
	

	3
	Xã Quảng Công
	5101
	
	

	4
	Xã Quảng Thái
	4679
	
	

	5
	Xã Quảng Lợi
	7552
	
	

	6
	Xã Quảng Phước
	7286
	
	

	7
	Xã Quảng Vinh
	9599
	
	

	8
	Xã Quảng Phú
	10549
	
	

	9
	Xã Quảng Thọ
	7099
	
	

	10
	Xã Quảng An
	8321
	
	

	11
	Xã Quảng Thành
	9797
	
	

	III
	Đơn vị bầu cử số 3: Thị xã Hương Trà.

Gồm: 09 xã, 07 phường.
	116830
	5
	

	1
	Phường Tứ Hạ
	8939
	
	

	2
	Phường Hương Vân
	6275
	
	

	3
	Phường Hương Văn
	8346
	
	

	4
	Phường Hương Xuân
	7946
	
	

	5
	Phường Hương Chữ
	9643
	
	

	6
	Phường Hương Hồ
	9645
	
	

	7
	Phường Hương An
	5846
	
	

	8
	Xã Hương Thọ
	4995
	
	

	9
	Xã Hương Toàn
	13149
	
	

	10
	Xã Hương Phong
	10011
	
	

	11
	Xã Hải Dương
	6541
	
	

	12
	Xã Hương Vinh
	13257
	
	

	13
	Xã Bình Thành
	4167
	
	

	14
	Xã Bình Điền
	3965
	
	

	15
	Xã Hương Bình
	2952
	
	

	16
	Xã Hồng Tiến
	1153
	
	

	
	Thành phố Huế: có 04 đơn vị bầu cử.
	356168
	14
	

	IV
	Đơn vị bầu cử số 04: gồm 07 phường.
	100562
	4
	

	1
	Phường Thuận Lộc
	15596
	
	

	2
	Phường Thuận Thành
	14513
	
	

	3
	Phường Thuận Hòa
	15443
	
	

	4
	Phường Tây Lộc
	20606
	
	

	5
	Phường Kim Long
	15735
	
	

	6
	Phường Phú Thuận
	7445
	
	

	7
	Phường Hương Long
	11224
	
	

	V
	Đơn vị bầu cử số 05: gồm 07 phường.
	70506
	3
	

	1
	Phường Phú Hòa
	6196
	
	

	2
	Phường Phú Bình
	8293
	
	

	3
	Phường Phú Cát
	9227
	
	

	4
	Phường Phú Hiệp
	12923
	
	

	5
	Phường Phú Hậu
	11155
	
	

	6
	Phường An Hòa
	11027
	
	

	7
	Phường Hương Sơ
	11685
	
	

	VI
	Đơn vị bầu cử số 06: gồm 07 phường.
	102722
	4
	

	1
	Phường Vỹ Dạ
	19445
	
	

	2
	Phường An Cựu
	23747
	
	

	3
	Phường Phú Nhuận
	9187
	
	

	4
	Phường Phú Hội
	12335
	
	

	5
	Phường Xuân Phú
	13552
	
	

	6
	Phường An Đông 
	16686
	
	

	7
	Phường An Tây
	7770
	
	

	VII
	Đơn vị bầu cử số 07: gồm 06 phường.
	82378
	3
	

	1
	Phường Vĩnh Ninh
	7459
	
	

	2
	Phường Phước Vĩnh
	21895
	
	

	3
	Phường Trường An
	16623
	
	

	4
	Phường Phường Đúc
	11248
	
	

	5
	Phường Thủy Biều
	10028
	
	

	6
	Phường Thủy Xuân
	15125
	
	

	
	Huyện Phú Vang: 02 đơn vị bầu cử.
	182690
	7
	

	VIII
	Đơn vị bầu cử số 8: gồm 09 xã, 01 thị trấn.
	97889
	4
	

	1
	Thị trấn Thuận An
	21707
	
	

	2
	Xã Phú Dương
	10984
	
	

	3
	Xã Phú Thanh
	4415
	
	

	4
	Xã Phú Mậu
	11297
	
	

	5
	Xã Phú Thuận
	8152
	
	

	6
	Xã Phú Hải
	7711
	
	

	7
	Xã Phú Diên
	11124
	
	

	8
	Xã Vinh Xuân
	5403
	
	

	9
	Xã Vinh Thanh
	9247
	
	

	10
	Xã Vinh An
	7849
	
	

	IX
	Đơn vị bầu cử số 9: gồm 09 xã, 01 thị trấn
	84801
	3
	

	1
	Thị trấn Phú Đa
	12646
	
	

	2
	Xã Phú Thượng
	14551
	
	

	3
	Xã Phú Mỹ
	9927
	
	

	4
	Xã Phú An
	9453
	
	

	5
	Xã Phú Xuân
	8454
	
	

	6
	Xã Phú Hồ
	4702
	
	

	7
	Xã Phú Lương
	5953
	
	

	8
	Xã Vinh Thái
	5776
	
	

	9
	Xã Vinh Hà
	9566
	
	

	10
	Xã Vinh Phú
	3773
	
	

	X
	Đơn vị bầu cử số 10: Thị xã Hương Thủy.

Gồm: 05 phường, 07 xã.
	102395
	5
	

	1
	Phường Phú Bài
	15178
	
	

	2
	Phường Thủy Dương
	12481
	
	

	3
	Phường Thủy Phương
	14590
	
	

	4
	Phường Thủy Châu
	10906
	
	

	5
	Phường Thủy Lương
	7876
	
	

	6
	Xã Thủy Vân
	6329
	
	

	7
	Xã Thủy Thanh
	8235
	
	

	8
	Xã Thủy Bằng
	7439
	
	

	9
	Xã Thủy Tân
	4388
	
	

	10
	Xã Thủy Phù
	11588
	
	

	11
	Xã Phú Sơn
	1633
	
	

	12
	Xã Dương Hòa
	1752
	
	

	
	Huyện Phú Lộc: có 02 đơn vị bầu cử
	138706
	6
	

	XI
	Đơn vị bầu cử số 11: gồm 08 xã, 01 thị trấn.
	71807
	3
	

	1
	Thị trấn Phú Lộc
	10667
	
	

	2
	Xã Lộc Bình
	2185
	
	

	3
	Xã Lộc Bổn
	13132
	
	

	4
	Xã Lộc Sơn
	7729
	
	

	5
	Xã Lộc An
	12318
	
	

	6
	Xã Lộc Điền
	13210
	
	

	7
	Xã Xuân Lộc
	2718
	
	

	8
	Xã Lộc Hòa
	2517
	
	

	9
	Xã Lộc Trì
	7331
	
	

	XII
	Đơn vị bầu cử số 12: gồm 08 xã, 01 thị trấn.
	66899
	3
	

	1
	Thị trấn Lăng Cô
	12130
	
	

	2
	Xã Lộc Thủy
	11265
	
	

	3
	Xã Lộc Tiến
	8740
	
	

	4
	Xã Lộc Vĩnh
	7237
	
	

	5
	Xã Vinh Hưng
	8319
	
	

	6
	Xã Vinh Mỹ
	4845
	
	

	7
	Xã Vinh Giang
	4568
	
	

	8
	Xã Vinh Hải
	2108
	
	

	9
	Xã Vinh Hiền
	7687
	
	

	XIII
	Đơn vị bầu cử số 13: huyện Nam Đông.

Gồm: 10 xã, 01 thị trấn.
	26077
	3
	

	1
	Thị trấn Khe Tre
	3889
	
	

	2
	Xã Hương Phú
	3313
	
	

	3
	Xã Hương Lộc
	2375
	
	

	4
	Xã Hương Hòa
	2433
	
	

	5
	Xã Thượng Lộ
	1285
	
	

	6
	Xã Hương Sơn
	1427
	
	

	7
	Xã Thượng Nhật
	2235
	
	

	8
	Xã Hương Giang
	1455
	
	

	9
	Xã Hương Hữu
	2802
	
	

	10
	Xã Thượng Long
	2731
	
	

	11
	Xã Thượng Quảng
	2132
	
	

	XIV
	Đơn vị bầu cử số 14: huyện A Lưới.

Gồm: 20 xã, 01 thị trấn.
	47420
	3
	

	1
	Thị trấn A Lưới
	7372
	
	

	2
	Xã A Roàng
	2686
	
	

	3
	Xã A Đớt
	2287
	
	

	4
	Xã Hương Lâm
	2073
	
	

	5
	Xã Hương Phong
	410
	
	

	6
	Xã Hồng Thượng
	2198
	
	

	7
	Xã Hồng Thái
	1459
	
	

	8
	Xã Hồng Quảng
	2078
	
	

	9
	Xã A Ngo
	3315
	
	

	10
	Xã Sơn Thủy
	2824
	
	

	11
	Xã Phú Vinh
	1093
	
	

	12
	Xã Hồng Kim
	1886
	
	

	13
	Xã Hồng Bắc
	2077
	
	

	14
	Xã Hồng Vân
	2989
	
	

	15
	Xã Hồng Trung
	2021
	
	

	16
	Xã Bắc Sơn
	1157
	
	

	17
	Xã Hồng Thủy
	2978
	
	

	18
	Xã Đông Sơn
	1393
	
	

	19
	Xã Hương Nguyên
	1252
	
	

	20
	Xã Hồng Hạ
	1666
	
	

	21
	Xã Nhâm
	2206
	
	



Tổng dân số toàn tỉnh đến ngày 31/12/2015:


1.150.434 người.


Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu theo luật định:
53 đại biểu.


Tổng số đơn vị bầu cử:





14 đơn vị.


Bao gồm:
+ Số đơn vị bầu 05 đại biểu:


04 đơn vị.




+ Số đơn vị bầu 04 đại biểu:


03 đơn vị.




+ Số đơn vị bầu 03 đại biểu: 


07 đơn vị.
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